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Câu 1: Mảng một chiều là:
A. Dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số.
B. Dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng không được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số.
C. Dãy hữu hạn các phần tử khác kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số.
D. Dãy vô hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số.
Câu 2: Để khai báo biến mảng một chiều, ta cần phải có các thông tin gì?
A. 
7
B. Tên biến mảng.
C. Số lượng phần tử của mảng.
D. Kiểu của các phần tử mảng.
E. Cả ba đáp án trên.
Câu 3: 
Câu 4: Để khai báo trực tiếp biến mảng một chiều, ta sử dụng cú pháp:
A. var <tên mảng>: array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>
B. var <tên biến mảng>: array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
C. var <tên kiểu mảng>: array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
D. var <tên biến mảng>: array[kiểu phần tử] of <kiểu chỉ số>;
Câu 5: Để khai báo gián tiếp biến mảng một chiều, ta sử dụng cú pháp:
A. type <tên mảng> = array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
var <tên biến mảng>: <tên mảng>;
B. type <tên biến mảng> = array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
var <tên mảng>: <tên biến mảng>;
C. type <tên kiểu mảng> = array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
var <tên mảng>: <tên kiểu mảng>
D. type <tên kiểu mảng> = array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
var <tên biến mảng>: <tên kiểu mảng>;
Câu 6: Để tham chiếu tới phần tử của mảng, ta sử dụng cú pháp:
A. 
B. Tên biến mảng[chỉ số phần tử]
C. Tên biến mảng[kiểu phần tử]
D. Tên biến mảng[kiểu chỉ số]
E. Tên biến mảng[kiểu mảng]
Câu 7: 
Câu 8: Khai báo biến diem_thi để lưu trữ điểm thi môn tin học của 35 học sinh, ta sử dụng:
A. 
B. var diem_thi: array[1..35] of real;
C. var diem_thi: array[1..35] of integer;
D. var diem_thi: array[1...35] of real;
E. var diem_thi: array[1...35] of integer;
Câu 9: 
Câu 10: Khai báo biến dtb để lưu trữ điểm trung bình môn tin học của 44 học sinh, ta sử dụng:
A. 
B. var dtb: array[0..43] of real;
C. var dtb: array[0..43] of integer;
D. var dtb: array[0..44] of real;
E. var dtb: array[0..44] of integer;
Câu 11: 
Câu 12: Cho var a: array[1..99] of integer; để tham chiếu tới phần tử thứ 30 của biến mảng A, ta sử dụng:
A. 
B. a30
C. a[30]
D. a[1..30]
E. a[1..99]
Câu 13: 
Câu 14: Cho khai báo:
type array_type_name = array[0..100] of real;
var array_variable_name: array_type_name;
để tham chiếu tới phần tử thứ 99 của biến mảng array_variable_name, ta sử dụng:
A. 
B. array_variable_name[98]
C. array_variable_name[99]
D. array_type_name[98]
E. array_type_name[99]
Câu 15: 


Câu 16: Khai báo biến dtb để lưu trữ điểm trung bình môn tin học của 45 học sinh, ta sử dụng:
A. 
B. type kieu_dtb = array[0..44] of real;
var dtb: kieu_dtb;
C. type kieu_dtb = array[0..45] of real;
var dtb: kieu_dtb;
D. type dtb = array[0..44] of real;
var kieu_dtb: dtb;
E. type dtb = array[0..45] of real;
var kieu_dtb: dtb;
Câu 17: 
Câu 18: Khai báo biến diem_thi để lưu trữ điểm thi môn tin học của 43 học sinh, ta sử dụng:
A. 
B. type kieu_diem_thi = array[0..43] of real;
var diem_thi: kieu_diem_thi;
C. type kieu_diem_thi = array[1..43] of integer;
var diem_thi: kieu_diem_thi;
D. type kieu_diem_thi = array[2..44] of real;
var diem_thi: kieu_diem_thi;
E. type diem_thi = array[3..45] of real;
var kieu_diem_thi: diem_thi;
Câu 19: 
Câu 20: Cho trước var b: array[1..n] of real; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
tong:= 0; 
for i:= 1 to n do
if b[i] > 0 then tong:= tong + b[i];
A. Gán giá trị 0 cho biến tong.
B. Tính tổng giá trị của các phần tử ở trong mảng.
C. Tính tổng giá trị của các phần tử lớn hơn 0 ở trong mảng.
D. Tính tổng giá trị của các phần tử nhỏ hơn 0 ở trong mảng.
Câu 21: Cho trước var b: array[1..n] of real; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
tong:= 0;
for i:= 1 to n do
if b[i] < 0 then tong:= tong + b[i];
A. Gán giá trị 0 cho biến tong.
B. Tính tổng giá trị của các phần tử ở trong mảng.
C. Tính tổng giá trị của các phần tử lớn hơn 0 ở trong mảng.
D. Tính tổng giá trị của các phần tử nhỏ hơn 0 ở trong mảng.
Câu 22: Cho trước var a: array[1..n] of real; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
for i:= 1 to n do
begin
	  write(‘Nhap gia tri phan tu thu ‘, i, ‘: ‘); readln(a[i]);
end;
A. Nhập dữ liệu cho mảng.
B. Đưa dữ liệu của mảng ra màn hình. 
C. Thông báo nhập giá trị cho từng phần tử của mảng và chờ người dùng nhập vào.
D. Cả ba đáp án trên đều sai.
Câu 23: Cho trước var a: array[1..n] of real; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
write(‘Day so vua nhap vao la: ‘);
for i:= 1 to n do write(a[i]:4);
A. Hiển thị trên màn hình nội dung: “Day so vua nhap vao la: “
B. Hiển thị trên màn hình nội dung: “Day so vua nhap vao la: a[i]:4 “
C. Hiển thị trên màn hình nội dung: “a[i]:4 “
D. Cả ba đáp án trên đều sai.


Câu 24: Cho trước var a: array[1..n] of longint; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
x:= a[1];
for i:= 2 to n do
if x < a[i] then x:= a[i];
A. 
B. Tìm phần tử lớn nhất của mảng.
C. Tìm phần tử nhỏ nhất của mảng.
D. Tìm phần tử lớn nhất từ a[2] đến a[n].
E. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 25: 
Câu 26: Cho trước var a: array[1..n] of byte; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
x:= a[1];
for i:= 2 to n do
if  x > a[i] then x:= a[i];
A. 
B. Tìm phần tử lớn nhất của mảng.
C. Tìm phần tử nhỏ nhất của mảng.
D. Tìm phần tử nhỏ nhất từ a[2] đến a[n].
E. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 27: 
Câu 28: Cho trước var b: array[1..n] of integer; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
tong:= 0;
for i:= 1 to n do
if b[i] mod 2 = 0 then tong:= tong + b[i];
A. Gán giá trị 0 cho biến tong.
B. Tính tổng giá trị của các phần tử ở trong mảng.
C. Tính tổng giá trị của các phần tử là số lẻ ở trong mảng.
D. Tính tổng giá trị của các phần tử là số chẵn ở trong mảng.
Câu 29: Cho trước var b: array[1..n] of integer; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
tong:= 0;
for i:= 1 to n do
if B[i] mod 2 <> 0 then tong:= tong + b[i];
A. Gán giá trị 0 cho biến tong.
B. Tính tổng giá trị của các phần tử ở trong mảng.
C. Tính tổng giá trị của các phần tử là số lẻ ở trong mảng.
D. Tính tổng giá trị của các phần tử là số chẵn ở trong mảng.
Câu 30: Thủ tục randomize dùng để làm gì?
A. Khởi tạo cơ chế sinh số ngẫu nhiên.
B. Cho giá trị là số nguyên ngẫu nhiên trong đoạn từ 0 đến n-1.
C. Khởi tạo cơ chế sinh số ngẫu nhiên. Sử dụng thủ tục này trước khi dùng hàm random(n).
D. Cả ba đáp án trên đều sai.
Câu 31: Hàm chuẩn cho giá trị là số nguyên ngẫu nhiên trong đoạn từ 0 đến n-1 là:
A. 
B. round(n)
C. readln(n)
D. random(n)
E. randomize(n)
Câu 32: 
Câu 33: Cho trước var a: array[1..10] of integer; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
for i:= 1 to 10 do a[i]:= random(100);
1. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 10 số nguyên;
1. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 10 số nguyên, mỗi số có giá trị trong đoạn từ 0 đến 99.
1. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 10 số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 99.
1. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 10 số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 100.
Câu 34: Cho trước var a: array[1..50] of integer; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
for i:= 1 to 50 do a[i]:= random(301) – random(301);
A. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 50 số nguyên;
B. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 50 số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 50.
C. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 50 số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 300.
D. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 50 số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 301.
Câu 35: Cho trước var a: array[1..99] of integer; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?
for i:= 99 downto 1 do a[i]:= random(201) – random(201);
A. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 99 số nguyên;
B. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 99 số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 99.
C. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 99 số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 200.
D. Tạo ngẫu nhiên mảng gồm 99 số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 201.
Câu 36: Xâu là dãy các kí tự trong bộ mã _____, mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu. Số lượng kí tự trong một xâu được gọi là độ dài xâu. Xâu có độ dài bằng 0 gọi là xâu rỗng.
A. 
B. ACSI
C. ASCI
D. ACSII
E. ASCII
Câu 37: 
Câu 38: Hãy chọn xâu rỗng:
A. 
B.  ‘’
C. ‘0’
D. ‘xau rong’
E. ‘xâu rỗng’
Câu 39: 
Câu 40: Để khai báo biến xâu, ta cần phải có các thông tin gì?
A. 
B. Tên biến xâu.
C. Độ dài lớn nhất của xâu.
D. Tên biến xâu và độ dài lớn nhất của xâu.
E. Cả ba đáp án trên đều sai.
Câu 41: 
Câu 42: Để khai báo biến kiểu xâu, ta sử dụng cú pháp:
A. 
B. var <tên biến>: string
C. var <tên biến>: string[255];
D. var <tên biến>: string[độ dài của xâu];
E. var <tên biến>: string[độ dài lớn nhất của xâu];
Câu 43: 
Câu 44: Khai báo biến ten để lưu trữ tên của một học sinh (biết độ dài tên không quá 6 kí tự):
A. 
B. var ten: string
C. var ten: string6;
D. var ten: string[6]
E. var ten: string[6];
Câu 45: 
Câu 46: Độ dài lớn nhất của xâu có thể được khai báo là bao nhiêu?
A. 
B. 255
C. 525
D. 552
E. 555
Câu 47: 
Câu 48: Cho khai báo var ghichu: string; Hãy cho biết độ dài lớn nhất của xâu ghichu là:
A. 
B. 255
C. 525
D. 552
E. 555
Câu 49: 
Câu 50: Để tham chiếu tới phần tử của xâu ta sử dụng cú pháp:
A. 
B. Tên biến xâu[chỉ số xâu]
C. Tên biến xâu[chỉ số phần tử]
D. Tên biến xâu[kiểu số xâu]
E. Tên biến xâu[kiểu phần tử]
Câu 51: 
Câu 52: Cho khai báo var b: string; để khởi tạo xâu rỗng cho biến b ta sử dụng lệnh:
A. 
B. b := ‘’;
C. b := ‘ ’;
D. b := 0;
E. b := ‘0’;
Câu 53: 
Câu 54: Cho khai báo var hoten: string[30]; để tham chiếu tới phần tử thứ 10 của biến xâu hoten ta sử dụng:
A. 
B. hoten
C. hoten[11]
D. hoten11
E. hoten[10]
Câu 55: 
Câu 56: Hãy cho biết độ dài của hằng xâu ‘Nguyen Tat Thanh’ là bao nhiêu?
A. 
B. 13
C. 14
D. 15
E. 16
Câu 57: 
Câu 58: Cho trước hoten := ‘Nguyen Thanh Tuyen’;  thì phần tử nào của xâu hoten có giá trị là ‘g’:
A. 
B. hoten
C. hoten2
D. hoten[1]
E. hoten[2]
Câu 59: 
Câu 60: Cho trước hoten := ‘Nguyen Thanh Tuyen’;  để thay đổi giá trị lưu trữ của biến hoten thành ‘Nguyen Thanh Huyen’, ta dùng lệnh:
A. 
B. hoten := ‘Nguyen Thanh Huyen’;
C. hoten[14] := ‘H’;
D. Cả hai đáp án đều sai.
E. Cả hai đáp án đều đúng.
Câu 61: 
Câu 62: Cho trước khai báo var hoten: string[30]; và 2 phép gán ho := ‘Tran’; ten := ’Teo’; để gán giá trị ‘Tran Quang Teo’ cho biến hoten, ta dùng lệnh:
A. 
B. hoten := ho + ten;
C. hoten := ho + ‘Quang’ + ten;
D. hoten := ho + ‘ Quang ‘ + ten;
E. hoten := ho + “ Quang “ + ten;
Câu 63: 


Câu 64: Cho trước khai báo var hoten: string[30]; và 2 phép gán ho := ‘Nguyen ’; ten := ’Tung’; để gán giá trị ‘Nguyen Thanh Tung’ cho biến hoten, ta dùng lệnh:
A. 
B. hoten := ho + ten;
C. hoten := ho + ‘Thanh’ + ten;
D. hoten := ho + ‘Thanh ‘ + ten;
E. hoten := ho + ‘ Thanh ‘ + ten;
Câu 65: 
Câu 66: Cho xâu A := ’1131150’; và xâu B := ’114115’; khi đó:
A. 
B. xâu A > xâu B
C. xâu A < xâu B
D. xâu A >= xâu B
E. xâu A = xâu B
Câu 67: 
Câu 68: Cho xâu A := ’Tin hoc’; và xâu B := ’Tin hoc 11’; khi đó:
A. 
B. xâu A < xâu B
C. xâu A > xâu B
D. xâu A >= xâu B
E. xâu A = xâu B
Câu 69: 
Câu 70: Thủ tục delete(st, vt, n) có công dụng:
A. 
B. Xóa n kí tự.
C. Xóa n kí tự của biến xâu st.
D. Xóa n kí tự của biến xâu st bắt đầu từ vị trí vt.
E. Tất cả đáp án A, B và C đều sai.
Câu 71: 
Câu 72: Sau khi thực hiện các lệnh st := ’Computer Hoang Long’; delete(st, 9, 6); thì biến st sẽ lưu trữ giá trị:
A. 
B. ’ComputerLong’
C. ’Computer Long’
D. ’CompuLong’
E. ’Compu Long’
Câu 73: 
Câu 74: Hàm Length(s) có công dụng:
A. 
B. Cho giá trị số.
C. Cho giá trị xâu.
D. Cho giá trị kí tự.
E. Cho giá trị là độ dài xâu s.
Câu 75: 
Câu 76: Cho trước s := ‘100 ki tu’; khi đó biểu thức Length(s) sẽ có giá trị là:
A. 
B. 9
C. 10
D. 11
E. 12
Câu 77: 
Câu 78: Cho trước hoten := ‘Nguyen Le Huyen’;  để tham chiếu đến kí tự cuối cùng của biến xâu hoten ta sử dụng:
A. 
B. hoten[15]
C. hoten[length(hoten)]
D. Cả hai đáp án đều sai.
E. Cả hai đáp án đều đúng.
Câu 79: 
Câu 80: Kết quả của biểu thức Length(’Bay muoi ba’) là:
A. 
B. Bay muoi ba
C. ‘Bay muoi ba’
D. 73
E. 11
Câu 81: 
Câu 82: Cho trước st := ‘Computer Hoang Long’; Hãy chọn tham số thích hợp cho thủ tục delete(st,___,___); để khi thực hiện, biến st sẽ có giá trị là ‘Hoang Long’:
A. 
B. 1, 8
C. 8, 1
D. 1, 9
E. 9, 1
Câu 83: 
Câu 84: Thủ tục insert(s1, s2, vt) có công dụng:
A. 
B. Chèn xâu s1.
C. Chèn xâu s1 vào xâu s2.
D. Chèn xâu s1 vào xâu s2 bắt đầu ở vị trí vt.
E. Tất cả đáp án A, B và C đều sai.
Câu 85: 
Câu 86: Sau khi thực hiện các lệnh hoten := ’Mai Hoa’; insert(’Ngoc’, hoten, 4); thì biến hoten sẽ lưu trữ giá trị:
A. 
B. ’MaiNgocHoa’
C. ’Mai NgocHoa’
D. ’MaiNgoc Hoa’
E. ’Mai Ngoc Hoa’
Câu 87: 
Câu 88: Cho trước ht:= ’Tran Hung’; Hãy chọn tham số thích hợp cho thủ tục insert(___,ht,__); để khi thực hiện, biến ht sẽ nhận giá trị ’Tran Thanh Hung’:
A. 
B.  ‘Thanh’, 5
C. ‘Thanh ’, 6
D.  ‘ Thanh ’, 5
E. ‘ Thanh ’, 6
Câu 89: 
Câu 90: Hàm copy(S, vt, N) có công dụng:
A. 
B. Tạo xâu gồm N kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí vt.
C. Tạo xâu gồm N kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí vt của xâu S.
D. Tạo xâu gồm N kí tự liên tiếp.
E. Tất cả ba đáp án đều sai.
Câu 91: 
Câu 92: Cho trước mahocsinh := ’11A10.23’; thì biểu thức copy(mahocsinh, 1, 5) có kết quả:
A. 
B. ’0’
C. ’11A10’
D. ’10.23’
E. ’11A10.23’
Câu 93: 
Câu 94: Cho trước hoten := ’Nguyen Thi Ngoc’; Hãy chọn tham số thích hợp cho biểu thức copy(___,___,___) để khi thực hiện kết quả sẽ là ’Ngoc’:
A. 
B. hoten, 12, 4
C. hoten, 4, 12
D. 12, 4, hoten
E. 4, 12, hoten
Câu 95: 
Câu 96: Hàm upcase(ch) có công dụng:
A. 
B. Cho chữ cái in hoa.
C. Cho chữ cái in thường.
D. Cho chữ cái in hoa ứng với chữ cái trong ch.
E. Cho chữ cái in thường ứng với chữ cái trong ch.
Câu 97: 
Câu 98: Hàm pos(s1, s2) có công dụng:
A. 
B. Cho vị trí xuất hiện của xâu s1 trong xâu s2.
C. Cho vị trí xuất hiện của xâu s2 trong xâu s1.
D. Cho vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu s1 trong xâu s2.
E. Cho vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu s2 trong xâu s1.
Câu 99: 
Câu 100: Cho s1 := ‘EF’; s2 := ‘abcdEfgEF’; khi đó biểu thức pos(s1, s2) sẽ có giá trị là:
A. 
B. 5
C. 8
D. 56
E. 89
Câu 101: 
Câu 102: Cho s1 := ‘abH’; s2 := ‘abcdEFgEF’; khi đó biểu thức pos(s1, s2) sẽ có giá trị là:
A. 
B. 0
C. 1
D. 12
E. Báo lỗi.
Câu 103: 
Câu 104: Cho trước ch := ‘d’; khi đó kết quả của biểu thức upcase(ch) là:
A. 
B.  ‘D’
C. “D”
D. ‘d’
E. “d”
Câu 105: 
Câu 106: Biểu thức nào sau đây sẽ cho kết quả là ’E’:
A. 
B. upcase(’e’)
C. upcase(’E’)
D. upcase(ch), biết biến ch đang lưu trữ giá trị ’e’.
E. Tất cả đáp án A, B và C đều đúng.
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PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
	Câu
Đáp án
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
Đáp án
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
Đáp án
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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